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1 Chu Anh     Tuấn Phó HT Hóa X

2 Lý Văn        Nam TPCM Hóa X

3 Huỳnh Ngọc Vũ Giáo viên Hóa X

4 Nguyễn Thị Ba Lê TTCM Hóa X

5 Trần Thị Kiều  My Giáo viên Hóa X

6 Võ Nữ Cẩm Duyên PBT Đoàn Hóa X

7 Võ Thị Minh Thu Giáo viên Hóa X

8 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh Giáo viên Hóa X

9 Lê Văn          Triều H.Trưởng Lý X

10 Cao Văn Trung Giáo viên Lý X

11 Đặng Ngọc Ái TPCM Lý X

12 Đinh Tiến Dũng TTCM Lý X

13 Hồ Ngọc Ý Giáo viên Lý X

14 Lê Thị Hiệp Giáo viên Lý X

15 Nguyễn Thị Thu Vâng Giáo viên Lý X

16 Nguyễn Minh Ngãi Giáo viên Lý X

17 Đặng Quang Hưng Giáo viên NN X

18 Huỳnh Quang Thích Giáo viên NN X

19 Lê Thị Hoài Thương Giáo viên NN X

20 Lê Vũ Thanh Hà Giáo viên NN X

21 Nguyễn Quang Huy TTCM NN X

22 Nguyễn Thị Kiều Oanh TPCM NN X

23 Nguyễn Thị Lan Giáo viên NN X

24 Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên NN X

25 Hồ Trung Huệ TTCM Sinh X

26 Lê Anh Thống Giáo viên Sinh X

27 Lê Thị Hồng Oanh Giáo viên Sinh X

28 Lưu Thị Lan TPCM Sinh X

29 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Sinh X

30 Trần Thị Phi Kiều Giáo viên Sinh X

31 Võ Thị Thanh Hoàng Giáo viên Sinh X

32 Lý Thị Minh Thoa Giáo viên Sinh X

33 Đoàn Sỹ Sơn Giáo viên Sử_Địa_CD X

34 Nguyễn Thị    Ngân Giáo viên Sử_Địa_CD X

35 Nguyễn Thị Nguyệt TTCM Sử_Địa_CD X

36 Phan  Thị Kim Húy TPCM Sử_Địa_CD X

37 Phan Thị Bích Hạnh Giáo viên Sử_Địa_CD X

38 Thượng Thị Thùy Vương Giáo viên Sử_Địa_CD X

39 Trần Thị Liễu Giáo viên Sử_Địa_CD X
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40 Trần Thị Trưng Giáo viên Sử_Địa_CD X

41 Cao Bá Quang Giáo viên TD_QP X

42 Bùi Thị Na      Sa Thư viện TD_QP X

43 Đỗ Hồng Vương Giáo viên TD_QP X

44 Huỳnh Văn Lợi TPCM TD_QP X

45 Huỳnh Văn Siêng Giáo viên TD_QP X

46 Nguyễn Vạn Năng TTCM TD_QP X

47 Trương Anh Tú Giáo viên TD_QP X

48 Đỗ Thế           Kỷ Phó HT Toán-Tin X

49 Phạm Ngọc Tiến Giáo viên Toán-Tin X

50 Đặng Thế Anh Hoàng Giáo viên Toán-Tin X

51 Đỗ Thị Thiên Hằng Giáo viên Toán-Tin X

52 Huỳnh             Tào Giáo viên Toán-Tin X

53 Lê Khánh      Hội Giáo viên Toán-Tin X

54 Nguyễn          Nhứt TTCM Toán-Tin X

55 Nguyễn Thị Kim Hằng Giáo viên Toán-Tin X

56 Phạm Thị Bích Trâm BT Đoàn Toán-Tin X

57 Phạm Thị Ngọc Lan Giáo viên Toán-Tin X

58 Thượng         Đào TPCM Toán-Tin X

59 Trần Thị Thùy Trang Giáo viên Toán-Tin X

60 Võ               Lư Giáo viên Toán-Tin X

61 Võ Bá          Huy Giáo viên Toán-Tin X

62 Võ Nhật          Tuân Giáo viên Toán-Tin X

63 Đỗ Thị Trúc Linh Giáo viên Văn X

64 Lê Thị Kim Anh Giáo viên Văn X

65 Mai Thị Phi Anh TPCM Văn X

66 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Văn X

67 Trần Thị Minh Khai Giáo viên Văn X

68 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Văn X

69 Võ Thị Mỹ Chiến Giáo viên Văn X

70 Nguyễn Thị Kiều Thu Giáo viên Văn X

71 Lê Văn          Dũng TTVP VP X

72 Võ Thị Hương Liên Y tế VP X

73 Võ Thị Thanh Tuệ Văn thư VP X

74 Lê   Quang      Tín Bảo vệ VP X

75 Trần Ngọc     Kỳ Bảo vệ VP X

Tổng cộng 13 60 2

 Người tổng hợp

Đỗ Thế Kỷ Lê Văn Triều

* Lưu ý: Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ ghi rõ lý do và biện pháp khắc phục vào cột ghi chú.
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